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Điều 4. Chế độ kiểm tra

1- Đối với cán bộ:

1.1- Thường xuyên tự kiểm điểm, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống.

1.2- Mỗi năm một lần tự phê bình tại chi bộ và tại cấp uỷ hoặc tổ chức chính quyền, đoàn thể mà mình là thành viên.

1.3- Hằng năm, chi uỷ nơi cán bộ sinh hoạt lấy ý kiến đóng góp của chi uỷ nơi cán bộ cư trú bằng hình thức thích hợp về mối quan hệ của cán bộ với tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú; về bản thân và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của khu dân cư.

1.4- Chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ nơi sinh hoạt Đảng và của tổ chức Đảng cấp trên.

2- Đối với cấp ủy và tổ chức Đảng:

2.1- Thường xuyên có chương trình kế hoạch tự kiểm tra về công tác cán bộ thuộc cấp mình quản lý; hướng dẫn, kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện các nội dung đó.

2.2- Thực hiện chế độ tự phê bình, phê bình về công tác cán bộ theo quy định.

2.3- Mỗi năm một lần tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng Đảng của cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

2.4- Chịu sự kiểm tra và chấp hành kế hoạch kiểm tra của tổ chức Đảng cấp trên theo định kỳ và khi có yêu cầu.

2.5- Tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp về công tác cán bộ; về thực hiện chế độ kiểm tra công tác cán bộ theo định kỳ và bất thường.

Điều 5. Nội dung kiểm tra

1- Đối với cán bộ:

1.1- Kiểm tra về tiêu chuẩn cán bộ bao gồm: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, mối liên hệ với quần chúng trong cơ quan và nơi cư trú.

1.2- Kiểm tra việc chấp hành và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về công tác cán bộ trong lĩnh vực được phân công phụ trách (đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị).

1.3- Kiểm tra việc tham mưu, thẩm định về công tác cán bộ.

1.4- Kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết, quyết định của cấp uỷ, tổ chức Đảng về công tác cán bộ (đối với cán bộ, đảng viên).

2- Đối với cấp ủy và tổ chức Đảng:

Kiểm tra việc thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, bao gồm: 

2.1- Việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ.

2.2- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.

2.3- Việc tham mưu, thẩm định, quyết định về công tác cán bộ.

2.4- Thực hiện việc tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ; việc đánh giá cán bộ; việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ; việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.

2.5- Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; giải quyết tố cáo, khiếu nại về cán bộ.

2.6- Thực hiện cơ chế nhân dân tham gia xây dựng và giám sát cán bộ.

Điều 6. Đối tượng kiểm tra
1- Đối với cán bộ: Cán bộ là cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ các cấp quản lý (theo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Chính trị và của cấp uỷ các cấp), trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch, thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ và cán bộ tham mưu về công tác cán bộ của cấp uỷ hoặc tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp.

2- Đối với tổ chức Đảng (chi bộ, cấp uỷ các cấp, các ban của Đảng, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn) kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, tập trung kiểm tra các cơ quan làm tham mưu giúp cấp uỷ, tổ chức Đảng về công tác cán bộ.

Điều 7. Tự kiểm tra của cán bộ, đảng viên
1- Cán bộ là đảng viên tự kiểm tra (tự phê bình) mỗi năm một lần (bằng văn bản) trước chi bộ; nếu là cấp uỷ viên thì còn kiểm điểm theo quy chế làm việc của cấp uỷ mà mình là thành viên, có nhận xét của chi uỷ nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú.

2- Cán bộ không phải là đảng viên tự phê bình trong tổ chức mà mình là thành viên.

3- Cán bộ, đảng viên tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể về ưu điểm, khuyết kiểm để đề ra biện pháp phát huy, sửa chữa, khắc phục; gửi kết quả kiểm điểm về ban thường vụ, ban tổ chức của cấp uỷ cấp mình.

Điều 8. Tự kiểm tra của cấp uỷ, tổ chức Đảng
1- Chuẩn bị báo cáo tự phê bình; lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng.

2- Tập thể chi bộ hoặc cấp uỷ thảo luận, tự phê bình, phê bình.

3- Kết luận ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm.

4- Báo cáo kết quả lên cấp uỷ cấp trên và ban tổ chức, uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ cấp trên.

Điều 9. Tổ chức Đảng tiến hành kiểm tra

1. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra trong từng thời gian, trong đó có nội dung về kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra đối với cấp uỷ các cấp và thực hiện kiểm tra.

2- Các tổ chức Đảng tiến hành kiểm tra theo 3 bước: chuẩn bị nội dung, kế hoạch, tổ chức lực lượng kiểm tra; tiến hành kiểm tra; kết thúc kiểm tra (theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

3- Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra với công tác tư tưởng, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, tự phê bình và phê bình, coi trọng tự phê bình; kết hợp kiểm tra định kỳ 1 năm với thực hiện kiểm điểm theo quy chế đánh giá cán bộ. Nếu phát hiện có vi phạm điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức của Đảng thì cấp uỷ chỉ đạo việc xem xét, kết luận và xứ lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Điều 10. Cấp uỷ phải xây dựng quy chế phối hợp và trực tiếp điều hành sự phối hợp để tiến hành các cuộc kiểm tra của các tổ chức Đảng (cấp uỷ, các ban của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra):

1. Ủy ban kiểm tra tham mưu về nghiệp vụ công tác kiểm tra, nắm tình hình, giúp cấp uỷ gợi ý để đảng viên, tổ chức Đảng tự phê bình; chủ trì kiểm tra cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ Đảng về công tác cán bộ, phân loại cán bộ và tổ chức Đảng.

2- Ban tổ chức của cấp uỷ tham mưu cho cấp uỷ về phối hợp tiến hành kiểm tra hoặc chủ trì kiểm tra theo thẩm quyền việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác cán bộ; kiểm tra việc nhận xét, đánh giá theo tiêu chuẩn cán bộ, kiểm tra phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng theo định kỳ; kiểm tra về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; phối hợp với uỷ ban kiểm tra tiến hành kiểm tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm về công tác cán bộ.

3- Ban tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp uỷ hoặc chủ trì kiểm tra về tư tưởng chính trị, tham gia kiểm tra đánh giá, phân tích chất lượng cán bộ, tổ chức Đảng.

4- Ban cán sự Đảng các cơ quan Nhà nước, Đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì kiểm tra những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình về công tác cán bộ. Khi uỷ ban kiểm tra tiến hành kiểm tra, nếu có yêu cầu thì các ban của cấp uỷ Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn có trách nhiệm phối hợp kiểm tra.

…..

Điều 11. Chế độ giám sát

1- Tổ chức Đảng cấp trên (cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, ban tổ chức, uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ cấp trên) có chương trình, kế hoạch giám sát công tác cán bộ thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, lĩnh vực được phân công phụ trách, hoặc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; hướng dẫn các tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện chế độ giám sát công tác cán bộ theo thẩm quyền của cấp mình.

2- Thực hiện chế độ giám sát thường xuyên về công tác cán bộ theo quy định.

3- Chịu sự giám sát và chấp hành chương trình, kế hoạch giám sát của tổ chức Đảng cấp trên và khi có yêu cầu.

4- Tiến hành giám sát tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp về công tác cán bộ; về thực hiện chế độ giám sát công tác cán bộ theo chương trình, kế hoạch và bất thường.

Điều 12. Nội dung giám sát
1- Đối với cán bộ:

1.1- Giám sát về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, mối liên hệ với quần chúng trong cơ quan và nơi cư trú.

1.2- Giám sát việc chấp hành và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về công tác cán bộ trong lĩnh vực được phân công phụ trách (đối với người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức Đảng cơ quan, đơn vị).

1.3- Giám sát việc tham mưu, thẩm định về công tác cán bộ.

1.4- Giám sát việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp uỷ, tổ chức Đảng về công tác cán bộ (đối với cán bộ, đảng viên).

2- Đối với cấp ủy và tổ chức Đảng:

Giám sát việc thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, bao gồm: 

2.l- Việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ.

2.2- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.

2.3- Việc thẩm định, quyết định về công tác cán bộ.

2.4- Thực hiện việc tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ; việc đánh giá cán bộ; việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ; việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.

2.5- Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; giải quyết tố cáo, khiếu nại về cán bộ.

2.6- Việc thực hiện cơ chế nhân dân tham gia xây dựng và giám sát cán bộ.

Điều 13. Đối tượng giám sát
1- Đối với cán bộ: Cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý (theo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Chính trị và của cấp uỷ các cấp), trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; cán bộ tham mưu về công tác cán bộ của cấp ủy hoặc tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp.

- Cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy giám sát cấp uỷ viên cùng cấp; cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

- Ban tổ chức và ủy ban kiểm tra của cấp ủy giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; người đứng đầu các ban của cấp ủy cấp mình và cán bộ lãnh đạo các đơn vị làm công tác tham mưu về công tác tổ chức của các ban của cấp ủy cấp mình.

2- Đối với tổ chức Đảng: Cấp ủy các cấp, ban tổ chức và ủy ban kiểm tra của cấp ủy, các cấp giám sát tổ chức Đảng cấp dưới, tập trung giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan làm tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác cán bộ.

- Cấp ủy giám sát ban thường vụ cấp uỷ cấp mình.

- Ban thường vụ cấp uỷ giám sát: các ban của cấp ủy; ban cán sự Đảng, Đảng đoàn thuộc cấp ủy cấp mình quản lý; cấp ủy cấp dưới trực tiếp.

- Ban tổ chức và ủy ban kiểm tra của cấp ủy giám sát: các ban của cấp ủy; ban cán sự Đảng, Đảng đoàn thuộc cấp ủy cấp mình quản lý; cấp ủy cấp dưới trực tiếp và các ban của cấp ủy cấp dưới trực tiếp.

Điều 14. Hình thức giám sát
1- Giám sát trực tiếp thông qua các kỳ họp của cấp ủy, các tổ chức Đảng; thông qua theo dõi, nắm tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và thông qua sinh hoạt của cán bộ, đảng viên.

2- Giám sát gián tiếp chủ yếu thông qua nghiên cứu các báo cáo của tổ chức Đảng, các tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và phản ảnh của đảng viên, quần chúng đối với cấp ủy, tổ chức Đảng.

Điều 15. Phương pháp giám sát
1- Cấp ủy giám sát ban thường vụ cấp ủy tại các kỳ họp của mình thông qua xem xét các quyết định, báo cáo của ban thường vụ với cấp ủy về công tác cán bộ; xem xét báo cáo của ủy ban kiểm tra cấp mình về kết quả kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
Ban thường vụ cấp ủy giám sát tại các kỳ họp của mình thông qua xem xét báo cáo của các ban của cấp ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, cấp ủy (ban thường vụ cấp ủy) cấp dưới trực tiếp về công tác cán bộ; báo cáo của ban tổ chức và ủy ban kiểm tra về kết qua kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
Ban thường vụ cấp ủy và ban tổ chức, ủy ban kiểm tra của cấp ủy giám sát thông qua nắm tình hình, nghiên cứu các văn bản, báo cáo của tổ chức Đảng cấp dưới gửi; thông qua các văn bản phản ảnh của các tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và phản ánh của Đảng viên, quần chúng về cán bộ và công tác cán bộ.
2- Cấp ủy, ban tổ chức và ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên cử cán bộ dự các cuộc họp của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới bàn về công tác cán bộ và kiểm điểm việc thực hiện công tác cán bộ; triển khai thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Dự kiểm điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, mối liên hệ với quần chúng trong cơ quan và nơi cư trú của cán bộ.
3. Ban thường vụ cấp ủy cấp trên định kỳ hoặc đột xuất nghe đại điện các tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; xem xét và giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của cấp dưới; thông báo nhận xét và chỉ đạo thực hiện những việc cần thiết để các tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp chấp hành về giám sát công tác cán bộ.
Điều 16: Thẩm quyền giám sát
1- Trong quá trình giám sát về công tác cán bộ, tổ chức Đảng tiến hành giám sát được quyền yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên được giám sát cung cấp văn bản, tài liệu phục vụ cho việc giám sát và phải giữ bí mật về nội dung văn bản, tài liệu đó.
Các thành viên của tổ chức Đảng tiến hành giám sát khi được cử tham dự các cuộc họp của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp bàn về công tác cán bộ được yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên được giám sát cung cấp văn bản, tài liệu phục vụ cho việc giám sát và phải giữ bí mật về nội dung của văn bản, tài liệu đó.
2- Qua giám sát về công tác cán bộ, nếu phát hiện cán bộ và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm thì chuyển ủy ban kiểm tra xem xét, xử lý hoặc báo cáo tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý.
3- Thông qua việc giám sát về công tác cán bộ, tổ chức Đảng tiến hành giám sát được nhận xét, đánh giá về ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân; bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những vấn đề cần thiết.
Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.
